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ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Chim sơn ca và bông cúc trắng 
1. Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót 

rằng: 

- Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao! 

Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. 

2. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh ra đón bình minh, bông cúc đã nghe 

thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng. 

Bông cúc muốn cứu chim nhưng chẳng làm gì được. 

3. Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc đem về bỏ vào lồng 

sơn ca. Con chim bị cầm tù, họng khô bỏng vì khát, rúc mỏ vặt đám cỏ ẩm ướt. Cúc 

tỏa hương thơm ngào ngạt an ủi chim. Sơn ca dù khát, phải vặt hết nắm cỏ, vẫn không 

đụng đến bông hoa. 

Tối rồi, chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước. Đêm ấy, sơn ca lìa đời. 

Bông cúc héo lả đi vì thương xót. 

4. Sáng hôm sau, thấy sơn ca đã chết, hai cậu bé đặt con chim vào một chiếc hộp 

rất đẹp và chôn cất thật long trọng. Tội nghiệp con chim! Khi nó còn sống và ca hát, 

các cậu đã để mặc nó chết đói khát. Còn bông hoa, giá các cậu đừng ngắt nó thì hôm 

nay chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời. 

    Theo An-đéc-xen – Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch 

 

    Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

1.Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống như thế nào ?  

A. Sống buồn thảm, riêng lẻ 

B. Sơn ca chết vì khát còn bông cúc héo lả đi 

C. Sống tự do, sung sướng và vui vẻ 

D. Cả 3 câu trên 

2.Vì sao tiếng hót của chim sơn ca trở nên buồn thảm ? 

A.Vì sơn ca bị nhốt trong lồng. 

B. Vì bông cúc không đến chơi cùng sơn ca 

C. Vì sơn ca đang khát khô cả họng 

D. Vì sơn ca bị bệnh  

3.Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình đối với chim ? 



A. Buộc chim sơn ca phải lìa xa bông cúc trắng. 

B. Không cho chim ăn uống để chim chết vì đói và khát. 

C. Nhốt chim vào lồng bé quá làm cho chim không bay nhảy được.  

D. Bắt chim phải hót suốt ngày 

4. Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng ? 

A. Chim sơn ca chết, cúc tỏa hương thơm ngào ngạt an ủi chim. 

B. Bông cúc héo lả đi làm cho sơn ca buồn thảm. 

C. Sơn ca bị cầm tù nên không còn được tự do bay nhảy.  

D. Chim sơn ca chết, cúc héo tàn 

5. Em muốn nói gì với các cậu bé ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

         6. Em cần làm gì để môi trường thiên nhiên quanh ta luôn tươi đẹp ?  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

7. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. 

a. Bên bờ rào, có một bông cúc trắng. 

…………………………………………………………………………………… 

b. Sơn ca khô cả họng vì khát. 

8. Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động ? 

A. bông cúc 

B. xinh xắn 

C. sà xuống 

9. Câu “Cúc xinh xắn làm sao.” được cấu tạo theo mẫu câu nào dưới đây? 

A. Ai là gì ? 

B. Ai làm gì ? 

C. Ai thế nào ? 

10. Em viết từ trái nghĩa với các từ sau: 

   trắng / ……….. 

 đẹp / ………… 

   buồn / ………… 

   thương / …………. 


